
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp + THI GK 20% SEMINAR 30% điểm 50%1 18118197 Vũ Đức Dũng DH18CKC
2.00

0.40
0.00 #REF!

1 19118287 Nguyễn Quốc Bảo DH19CKC 7.25 1.45 5.50 1.65 3.10

2 19118027 Nguyễn Cường DH19CKC 1.00 4.00 0.90 7.00 2.10 3.00

3 19118289 Bùi Quốc Đại DH19CKC 1.00 0.20 5.50 1.65 1.85

4 19118290 Nguyễn Tô Hoàng Đạt DH19CKC 0.00 0.00 5.50 1.65 1.65

5 19118295 Huỳnh Tấn HỌc DH19CKC 1.00 0.20 5.00 1.50 1.70

6 19118296 Đinh Đức Mạnh DH19CKC 1.00 4.75 1.05 7.00 2.10 3.15

7 19118297 Nguyễn Thành Nam DH19CKC 6.50 1.30 7.00 2.10 3.40
8 19118298 Nguyễn Tấn Nhã DH19CKC 0.50 0.10 5.00 1.50 1.60

9 19118180 Huỳnh Hoàng Phúc DH19CKC 0.00 0.00 5.00 1.50 1.50

10 19118299 Lê Hoàng Thiên Phúc DH19CKC 0.00 0.00 0.00

11 19118302 Nguyễn Như Qui DH19CKC 1.00 0.20 5.00 1.50 1.70

12 19118304 Phan Sáng DH19CKC 3.00 8.75 2.05 5.00 1.50 3.55

13 19118303 Nguyễn Phan Đức Sâm DH19CKC 1.00 0.20 5.00 1.50 1.70

14 19118307 Nguyễn Tín Trọng DH19CKC 3.00 5.75 1.45 5.00 1.50 2.95

15 19118308 Bùi Trọng Trường DH19CKC 3.50 0.70 5.00 1.50 2.20


